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TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ VÀ LUẬT SƯ LÀ CỘNG TÁC VIÊN



I. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ
	STT
	Họ & tên
	Chức danh
	Số điện thoại
	Địa chỉ liên hệ

	
	
	
	Cá nhân
	Cơ quan
	

	01
	Lê Minh Hiền
	Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh
	0918.985.988
	066.3.826.497
066.3.812.751
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh TN.
Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN

	02
	Trần Thị
Cẩm Vân
	Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh 
	0944.125.290
	066.3.826.497
	
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh.


	03
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Trợ giúp viên 
pháp lý
	0985.833.084
	066.3.826.497
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh.

	04
	Trần Hồng Hạnh
	Trợ giúp viên 
pháp lý
	0913.134.588
	066.3.826.497
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh.

	05
	Nguyễn Thị
Sơn Trang
	Trợ giúp viên pháp lý
	0945.337.366
	066.3.826.497
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh TN.


II. LUẬT SƯ LÀ CỘNG TÁC VIÊN
	STT
	Họ & tên
	Số điện thoại
	Địa chỉ liên hệ

	01
	Trần Thế Hòa Bình
	0913.822.331
	Văn phòng Luật sư Bình; Địa chỉ: khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	02
	Nguyễn Thanh Hùng
	0909.772.413
066.3.831.006
	Địa chỉ: 62/1, khu phố 1, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.

	03
	Trần Minh Tuấn
	0918.743.291
066.3.881.414
	Địa chỉ: ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	04
	Nguyễn Văn Chất
	0918.353.868
	Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Chất
Địa chỉ: 162, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	05
	Nguyễn Thị  Kim Dung
	0918.949.857
	Địa chỉ: 019, Võ Văn Truyện, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	06
	Trần Thanh Hà
	0919.078.019
	Địa chỉ: 046, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	07
	Lê Chí Định
	0908.371.802
	Văn phòng Luật sư Lê Chí Định; Địa chỉ: 007, Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	08
	Lê Nguyễn  Kim Hoàng
	0919.102.530
066.3.849.066
	Địa chỉ: 60/1B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.
Văn phòng giao dịch: 270, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	09
	Đào Văn Xinh
	0918.023.033
066.3.818.839
	Văn phòng Luật sư Đình Huy; Địa chỉ: hẻm 69, 711A, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	
10
	Vương Sơn Hà
	0918.400.506
	Văn phòng Luật sư Song Hà
Địa chỉ: đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	11
	Phạm Thanh Điền
	0988.602.928
	Chi nhánh văn phòng Luật sư Thanh Điền
Địa chỉ: số 12, đường Gia Long, khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	12
	Nguyễn Văn Từ
	0945.758.432
	Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh.

	13
	Nguyễn Hữu Lộc
	0918.161.196
066.3.819.819
	Chi nhánh văn phòng Luật sư Ph&D
Địa chỉ: 30 Phạm Tung, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Tây Ninh.

	14
	Nguyễn Xuân Vui
	0903.056.518
066.3.622.688
	Văn phòng Luật sư Việt Luật
Địa chỉ: 45 hẻm 8 đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	15
	Huỳnh Văn Sèn
	0907.680.558
	Cộng sự của Vp Luật sư Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	16
	Nguyễn Thế Tân
	0903.814.689
	Công ty Luật Đắc Tâm ;
Địa chỉ: 395 đường 786, ấp Thanh Phước,  xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

	17
	Hồ Thị Thu Phương
	0903.180.278
	Cộng sự của Vp Luật sư Song Hà
Đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh

	18
	Phan Văn Vĩnh
	0124.8082789
	Văn phòng Luật sư Chí Định; Địa chỉ: 007, Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	19
	Lê Xuân Bách
	0918.329.235
	Văn phòng Luật sư Lê Xuân Bách; Địa chỉ: số 04,
Ung Văn Khiêm, Kp1, thị trấn DMC, tỉnh Tây Ninh

	20
	Đinh Thái Hoàng
	0913.107.639
	Cộng sự của Vp Văn phòng Luật sư Song Hà, Đoàn Luật sư Tây Ninh

	21
	Vương Sơn Hải
	0933.411.422
	Cộng sự của Vp Văn phòng Luật sư Song Hà, Đoàn Luật sư Tây Ninh



Tây Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2016
GIÁM ĐỐC


